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A. KIỂM TRA ĐỌC
I. Đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt: (30 phút)      ĐH: ..........           ĐT: ..........
Đọc thầm:
NGƯỜI TÙ BINH DA ĐEN
         Đêm xuống, trong khu rừng âm u, những đống lửa nhóm lên xôn xao dưới những thân cây cao vút. Người tù binh da đen ngồi trên một tảng đá bâng khuâng nhìn những chiến sĩ Việt Nam đang cười đùa với nhau. Một nhóm vẫy anh lại, anh rụt rè đi tới:
        - Thế nào, anh bị bắt có buồn lắm không? Có sợ không?
        Người lính da đen vẫn cười, không dám trả lời thế nào. Anh chiến sĩ hỏi:
        - Anh có con chưa?
        - Có rồi, hai con gái.
        - Chúng lớn chứ? Có bằng con gái tôi đây không?
        Anh chiến sĩ Việt Nam rút trong túi ra một cuốn sổ tay trong đó có ảnh con gái anh. Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ, chỉ ghé mắt nhìn và gật đầu:
        - Một đứa bằng đấy, một đứa bé hơn.
        - Tên chúng nó là gì?
        Hai mắt người lính da đen xa mờ đi. Anh chiến sĩ đứng tuổi lại hỏi:
        - Sao tóc anh đã hoa râm thế còn đi lính cho Pháp?
        Người tù binh ngồi ngây ra, rồi bỗng chảy nước mắt. Giọng ngắc ngứ vừa nói vừa ra hiệu. Anh bắt đầu kể chuyện. Anh là người Ma- Rốc, làm thợ mộc ở một làng vùng núi. Nhà có một mẹ già và hai anh em. Pháp đến bắt lính. Người em bỏ trốn vào rừng. Những hình ảnh quê hương xa xôi lại hiện lên dồn dập như gọi anh trở về nguồn gốc cũ. Đã bao năm, anh hầu như quên mất là anh đã có một cuộc đời khác hẳn của mình.
                                                                             Theo Nguyễn Đình Thi
            Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:
Câu 1 (1 điểm). Bài “ Người tù binh da đen” của tác giả nào?
A. Tô Hoài            B. Đoàn Giỏi                  C. Nguyễn Đình Thi                    D. Phạm Hổ
Câu 2 (1 điểm). Người tù binh da đen là người nước nào?
A. Mĩ                     B. Ma-Rốc                        C. Pháp                         D. Nam Phi
Câu 3 (1 điểm).  Người tù binh gia đen có mấy người con?
A. 1 người con            B. 2 người con             C. 3 người con              D. Chưa có con
Câu 4 (1 điểm). Các chiến sĩ Việt Nam đã hỏi người tù binh da đen những gì?
A. Gia đình
B. Cuộc sống trong những ngày đi lính cho Pháp.
C. Lí do đi lính cho Pháp
D. Tâm trạng khi bị bắt, con cái, lí do đi lính cho Pháp.
Câu 5 (1 điểm). Vì sao người tù binh da đen lại đi lính cho Pháp?
A. Bản thân muốn chinh phục, khám phá đất nước Việt Nam.
B. Bị Pháp bắt đi lính.
C. Kiếm tiền nuôi gia đình.
D. Tự nguyện tham gia đi lính cho Pháp.
Câu 6 (1 điểm). Vì sao sau khi nói chuyện với các chiến sĩ Việt Nam, người tù binh da đen lại thay đổi thái độ?
A. Cảm động trước sự tôn trọng, cảm thông, gần gũi của các chiến sĩ Việt Nam.
B. Hoang mang khi nghĩ về những đứa con của mình.
C. Sợ các chiến sĩ Việt Nam.
D. Nhớ người thân ở quê nhà.
Câu 7 (1 điểm). Từ đồng nghĩa với từ “rụt rè” là:
A. rề ra                   B. rối ren                     C. nhu nhược                        D. nhút nhát
Câu 8 (1 điểm). Từ trái nghĩa với từ “chiến tranh” là:
A. xung đột               B. hòa bình                 C. mâu thuẫn                      D. bình thản
Câu 9 (1 điểm).) Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ “tù binh”?
A. Là người đứng đầu một bộ lạc.
B. Là người bị tố cáo phạm tội và bị đưa ra xét xử trước tòa.
C. Là người của phía bên kia bị bắt giam trong thời kì chiến tranh.
D. Ra người vi phạm pháp luật và bị bắt giam.
Câu 10 (1 điểm). Từ “cầm” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?
A. Lần này, vị tướng lại cầm binh ra trận.
B. Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ.
C. Nếu chị đi buôn bán chuyến này thì cầm chắc lãi to.
D. Chứng kiến hoàn cảnh cậu bé, tôi không cầm được nước mắt.
Câu 11 (1 điểm).) Tìm bộ phận chủ ngữ trong câu sau: 
        Đã bao năm, anh hầu như quên mất là anh đã có một cuộc đời khắc hẳn của mình.
Câu trả lời của em: …
Câu 12 (1 điểm) Từ “mắt” trong câu “Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ, chỉ ghé mắt nhìn và gật đầu.” với từ “mắt” trong câu “Quả na mở mắt.”
Câu trả lời của em: …
Câu 13 (2 điểm). Được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, em sẽ làm gì để xứng đáng với sự hi sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc? MỨC 4
Câu trả lời của em: …


























I. Đáp án đọc hiểu (14 điểm)                        		
NGƯỜI TÙ BINH DA ĐEN

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	B
	B
	D
	B
	A
	D
	B
	C
	B

	Điềm
	1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ
	
1 đ



Câu 11 (1 điểm) Tìm bộ phận chủ ngữ trong câu sau:
       Đã bao năm, anh hầu như quên mất là anh đã có một cuộc đời khắc hẳn của mình.
             Chủ ngữ: anh
Câu 12 (1 điểm) Từ “mắt” trong câu “Người lính da đen không dám cầm lấy cuốn sổ, chỉ ghé mắt nhìn và gật đầu.” với từ “mắt” trong câu “Quả na mở mắt.”
              Từ nhiều nghĩa
Câu 13 (2 điểm). Học sinh có câu trả lời hợp lý. Một trong những đáp án có thể là:
- Em sẽ chăm ngoan, phấn đấu học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi.
- Em sẽ tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa.
- Em sẽ ra sức học tập để sau này góp phần xây dựng quê hương tươi đẹp.










PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1
Môn: Tiếng Việt
I. Chính tả: Nghe - viết: 15 phút
MÙA THU
Mùa thu, tiết trời trong xanh dịu nhẹ, con đường làng bỗng như quen như lạ. Mỗi sớm đến trường, bước chân chợt ngập ngừng khi đánh thức những bụi cây non vẫn còn đang ngái ngủ. Tia nắng ban mai nghịch ngợm xuyên qua kẽ lá, soi vào chiếc tổ xinh xắn làm chú chim non bừng tỉnh giấc, bay vút lên trời rồi cất tiếng hót líu lo. Mùa thu hiền dịu lắm! Không xôn xao rực rỡ như mùa xuân, không chói chang ánh nắng như mùa hè nhưng cũng không u buồn lạnh lẽo như mùa đông. Mùa thu là mùa của ba mùa cộng lại. Có phải chăng, chỉ một mùa thu thôi đã là mùa của bốn mùa?

II. Tập làm văn: (40 phút)
       Đề bài:  
	          Hãy viết một bài văn tả cảnh sông nước ở địa phương em.
















PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
Năm học: 2021 - 2022
A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng kết hợp trả lời câu hỏi: (3 điểm)
CÁI ÁO LÀNG
	Nói đến ao làng là nhớ đến cái cầu ao bắc bằng tấm ván có duỗi xuyên ngang lỗ hai cọc tre cứng đóng chắc nhô lên khỏi mặt ao. Xưa nay, cầu ao vẫn là cái dấu nối tình làng, nghĩa xóm thân thương. Nơi người già, người trẻ gặp nhau thường ngày bên cầu ao hoặc bờ ao bày tỏ câu tâm tình, bầu bạn chuyện nhà chuyện làng xóm. Cầu ao là nơi cọ, rửa, tắm, giặt, gánh nước, tưới cho hoa màu, cây quả ở vườn nhà.
(Theo Vũ Duy Huân)
Câu hỏi:
1. Vì sao tác giả lại cho rằng “nói đến ao làng là nhớ đến cái cầu ao?”
2. Cầu ao được dùng làm những việc gì?


VẦNG TRĂNG QUÊ EM
	Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau lũy tre xanh thẫm. Trăng đi đến đâu thì lũy tre được tắm đẫm màu sữa tới đó. Trăng lẩn trốn trong các tán lá xanh rì của những cây đa cổ thụ đầu thôn. Trăng chìm vào đáy nước. Trăng óng ánh trên hàm răng, trăng đậu vào đáy mắt. Trăng ôm ấp các mái tóc bạc của các cụ già. Hình như cả thôn em không mấy ai ở trong nhà. Nhà nào nhà nấy quây quần, tụ họp quanh chiếc bàn nhỏ hay chiếc chiếu ở giữa sân. Ai nấy đều ngồi ngắm trăng. 
 (Theo Phan Sĩ Châu)
Câu hỏi: 
1. Những đêm trăng người dân ở thôn quê sinh hoạt như thế nào?
2. Nêu ý chính của đoạn văn





VỊNH HẠ LONG
Vịnh Hạ Long là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Việt Nam.
Cái đẹp của Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập; xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. Tùy theo sự phân phối của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc tỏa mênh mông, lúc thu hẹp thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh.
                                                                                          (Theo Thi Sảnh)
Câu hỏi:  
1/ Đảo trên Vịnh Hạ Long có gì đặc biệt?
2/ Nêu ý chính của đoạn văn.





HƯƠNG LÀNG
	Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là những mùi thơm mộc mạc, chân chất.
Ngày mùa, mùi thơm từ đồng thơm vào, thơm trên đường làng, thơm ngoài sân đình, sân hợp tác, thơm trên các ngõ, đó là hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ, cứ muốn căng lồng ngực ra mà hít thở đến no nê, giống như hưng thơm từ nồi cơm gạo mới, mẹ bắc ra và gọi cả nhà ngồi vào quanh mâm.
                                                                                          (Theo Băng Sơn)
Câu hỏi:  
1/ Ngày mùa, làng quê của tác giả có những mùi hương  gì?
2/ Tại sao tác giả cho rằng đó là những mùi thơm mộc mạc, chân chất?






PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN KẾT
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ I
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
Năm học 2021 - 2022
A. Bài kiểm tra đọc (10 điểm)
I. Kiểm tra đọc thành tiếng và trả lời câu hỏi : (3 điểm)                                        
	- Đọc rõ ràng, vừa đủ nghe; tốc độ đọc đạt yêu cầu (khoảng 100 tiếng/phút); giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm; đạt 2 trong 3 yêu cầu: 0,5 điểm; đạt 0 đến 1 yêu cầu: 0 điểm.
	- Đọc đúng tiếng, từ, ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, ở chỗ tách các cụm từ: Có từ 0-3 lỗi: 1 điểm; có 4-5 lỗi: 0,5 điểm; có 5 lỗi trở lên: 0 điểm
	- Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm; trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng chưa thành câu hoặc lặp từ: 0,5 điểm; trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi: 0 điểm.
Trả lời câu hỏi:
Đoạn 1: 
1. Tác giả cho rằng “nói đến ao làng là nhớ đến cái cầu ao”vì  cầu ao  là cái dấu nối tình làng, nghĩa xóm thân thương, là nơi mọi người gặp nhau bày tỏ tâm tình, bầu bạn.
2. Cầu ao được dùng là nơi cọ, rửa, tắm, giặt, gánh nước, tưới cho hoa màu, cây quả ở vườn nhà, là nơi mọi người gặp nhau, trò chuyện.
Đoạn 2: 
1. Những đêm trăng người dân ở thôn quê thường quây quần, tụ họp quanh chiếc bàn nhỏ hay chiếc chiếu ở giữa sân để ngắm trăng. 
2. Nội dung của đoạn văn nói về vẻ đẹp của ánh trăng nơi làng quê và sinh hoạt của người dân vào những đêm trăng sáng
Đoạn 3: 
1. Đảo trên Vịnh Hạ Long rất đặc biệt với hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, có chỗ dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập; xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển.
2. Đoạn văn miêu tả vẻ đẹp rất độc đáo của Vịnh Hạ Long, một kì quan thiên nhiên thế giới
Đoạn 4: 
	1. Ngày mùa, làng quê của tác giả có hương cốm, hương lúa, hương rơm rạ.
2. Tác giả cho rằng đó là những mùi thơm mộc mạc, chân chất vì những mùi thơm đó là những làn hương quen thuộc của đất quê


B. Kiểm tra viết:
1. Chính tả (2 điểm)
· Tốc độ đạt yêu cầu1 điểm

· Chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ
· Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp       
Nếu không đạt 1 trong 3 ý trên thì trừ 0,5 điểm
Viết đúng chính tả: 1 điểm (mắc không quá 5 lỗi )
[bookmark: _Hlk85917248]2. Tập làm văn: 8 điểm
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	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1 
	0,5 
	0
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	Mở bài (1 điểm)





	





	- Giới thiệu được cảnh sông nước mình định tả ( có nói một chuyện khác rồi mới giới thiệu cảnh sẽ tả)
	- Giới thiệu được cảnh sông nước định tả
	Không có phần  mở bài




	2a



	Thân bài
(4 điểm)
	Tả cảnh theo trình tự hợp lý (1,5 điểm)
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh sông nước theo trình tự thời gian hoặc không gian  hợp lý
	- Miêu tả được  các đặc điểm của cảnh sông nước theo một trình tự
	- Trình tự miêu tả chưa rõ ràng

	Không quan tâm đến trình tự miêu tả


	2b
	
	Chọn tả được những chi tiết tiêu biểu, nổi bật (1,5 điểm)
	- Các sự vật tiêu biểu trong cảnh sông nước (như mây, trời, gió, âm thanh, mặt nước hồ, lăn tăn sóng biển, hoạt động của con  người, đàn cá,…)
- Sắp xếp các chi tiết miêu tả hợp lý, lô gic, câu văn có hình ảnh sử dụng NT so sánh, nhân hóa, liên tưởng
	 - Tả được các sự vật tiêu biểu trong cảnh sông nước.
- Sắp xếp các chi tiết miêu tả tương đối hợp lý, lô gic, có hình ảnh.
	- Tả được các sự vật trong cảnh sông nước nhưng chưa bao quát hết còn thiếu một số yếu tố 




	Không đạt các yêu cầu đã nêu




	2c
	
	Cảm xúc
(1 điểm)
	Nêu được cảm xúc của mình khi quan sát cảnh sông nước, diễn đạt nhuần nhuyễn 
	Nêu được cảm xúc của mình nhưng diễn đạt chưa nhuần nhuyễn
	Chưa thể hiện được rõ cảm xúc của mình
	Không đạt  yêu cầu đã nêu.

	3
	Kết bài (1 điểm)
	
	- KB nêu được những cảm nhận của mình về cảnh sông nước, tác dụng của cảnh đối với con người và vạn vật.
	Có phần kết bài nêu cảm nghĩ về cảnh sông nước
	Không có phần kết bài

	4
	Chữ viết, chính tả
(0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết đúng kiểu, đúng cỡ, rõ ràng.
- Có từ 0-3 lỗi chính tả
	Chữ viết ko đúng kiểu, đúng cỡ,  không rõ ràng. Hoặc: Có trên 5 lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu
(0,5 điểm)
	
	
	Có từ 0-3 lỗi dùng từ, đặt câu.
	Có trên 3 lỗi dùng từ, đặt câu.

	6
	Sáng tạo
(1 điểm)
	
	- Bài viết có ý độc đáo.
- Biết sử dụng các BP nghệ thuật, câu văn có hình ảnh…
	Đạt 1 trong 2 yêu cầu đã nêu.

	Không đạt hai yêu cầu đã nêu.




